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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện quy định của pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban năm 2010 (Từ sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII đến kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII) và dự kiến chương trình hoạt động năm 2011 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

1. Hoạt động lập pháp

Từ sau kỳ họp thứ sáu, sau khi Quốc hội thông qua Luật dân quân tự vệ, Ủy ban đã chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản Luật trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực và ngày 04/12/2009, Chủ tịch nước đã ra lệnh công bố Luật dân quân tự vệ.

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010, Ủy ban được giao nhiệm vụ chủ trì giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án Luật cơ yếu và thẩm tra dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
Về dự án Luật cơ yếu, theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ động phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ năm (tháng 5/2009). Tuy nhiên, đến nay dự án Luật cơ yếu còn chờ ý kiến kết luận của cấp có thẩm quyền về kết quả sơ kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có nội dung tổ chức và vị trí của Ban Cơ yếu Chính phủ. Theo kế hoạch thì dự án Luật này sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ chín.

Về dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, theo dự kiến, dự án này được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5/2010 và thông qua tại phiên họp tháng 8/2010, song do còn nhiều vấn đề cần làm rõ trong quá trình soạn thảo nên đến nay Chính phủ vẫn chưa chuyển văn bản sang Ủy ban để thẩm tra.
Về các dự án luật, pháp lệnh Ủy ban được giao nhiệm vụ phối hợp thẩm tra, Thường trực Ủy ban đã tổ chức họp mở rộng để thảo luận và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với một số dự án quan trọng, liên quan nhiều đến quốc phòng, an ninh như dự án Luật biển Việt Nam, Luật thi hành án hình sự. Đối với những dự án khác, Thường trực Ủy ban đã phân công thành viên Thường trực Ủy ban chủ trì nghiên cứu từng dự án, giúp Thường trực Ủy ban chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra. Trong năm, Thường trực Ủy ban đã phối hợp thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh như Luật nuôi con nuôi, Luật bưu chính, Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay v.v…, đồng thời tham gia ý kiến vào các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội về các dự án luật, pháp lệnh khác. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Năm 2010, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức 2 chuyên đề giám sát gồm “Giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm”, “Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân, Luật giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”; tổ chức khảo sát “Một số tình hình kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo tại một số huyện đảo”. Cụ thể:
a) Giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm

Đây là hoạt động giám sát chủ yếu của Ủy ban năm 2010. Ủy ban đã thành lập Đoàn giám sát, giao Thường trực Ủy ban trực tiếp chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát.

Đoàn giám sát của Ủy ban đã tổ chức hoạt động giám sát theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tập hợp, sưu tầm tài liệu, văn bản liên quan; xem xét, đánh giá báo cáo của các bộ, ngành hữu quan; làm việc trực tiếp tại một số địa phương và đi khảo sát thực tế tại một số địa bàn, đơn vị cơ sở vùng núi phía Bắc, Tây Bắc, Tây nguyên và Đông Nam Bộ.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ mười (tháng 10/2010), Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã xem xét, cho ý kiến về kết quả giám sát và báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (báo cáo số 1221/BC-QPAN12 ngày 19/10/2010). Trong quá trình giám sát, khảo sát, Ủy ban đã có báo cáo số 1106/BC-QPAN12 ngày 24/5/2010 gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội “về một số dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Tây Ninh”. Hầu hết các kiến nghị của Ủy ban nên trong Báo cáo này đều đã được Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, có biện pháp đáp ứng tích cực (ví dụ: về tình hình các địa phương cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng; về dự án thủy điện Sê san 5 và dự án sân gôn ở biên giới Tây Ninh). Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban, Chính phủ đã chỉ đạo dừng triển khai dự án thủy điện Sê san 5, dự án sân gôn và tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc các địa phương cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng.
b) Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Uỷ ban thường xuyên tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối chiếu quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, Ủy ban đã tiến hành giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân, Luật giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh công an xã, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Ủy ban đã làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và một số bộ, ngành hữu quan nghe báo cáo về kết quả tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh nói trên hoặc chủ trì, phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh nói trên, đồng thời xem xét báo cáo của các bộ tại phiên họp toàn thể, Ủy ban đã thảo luận, đánh giá và kiến nghị một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Ủy ban đã báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát (báo cáo số 1107/BC-QPAN12 ngày 27/5/2010). Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh nêu trên đã tiếp thu, ban hành các văn bản còn thiếu và sửa đổi, bổ sung những văn bản ban hành không đúng thẩm quyền.
c) Khảo sát tình hình kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo tại một số huyện đảo
Ủy ban đã tổ chức các đoàn khảo sát tình hình kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo tại các huyện đảo Trường Sa, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc và cử thành viên tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện đảo Vân Đồn.

Trên cơ sở kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh và chính quyền các huyện đảo, Ủy ban đã xem xét, thảo luận kết quả khảo sát tại phiên họp toàn thể Ủy ban. Qua thảo luận, Ủy ban cho rằng, trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội đối với biển, đảo đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và có sự đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, so với vị trí quan trọng của các huyện đảo trong chiến lược biển và đặc biệt là đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay, Ủy ban thấy rằng Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến các địa bàn này, sớm điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với bố trí thế trận quốc phòng, an ninh trên các đảo và quần đảo, bổ sung cơ chế, chính sách đối với các huyện đảo này để tạo điều kiện cho các huyện đảo tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ủy ban đã có báo cáo kết quả khảo sát số 1222/BC-QPAN12 ngày 19/10/2010 gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hữu quan. 
d) Giám sát việc thực hiện pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2010
Tại các phiên họp toàn thể tháng 5 và tháng 10 năm 2010, Ủy ban đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, việc thực hiện ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo. Qua xem xét, đánh giá báo cáo của hai Bộ, Ủy ban đã nêu ý kiến thẩm tra đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2011, đồng thời Ủy ban đã có văn bản báo cáo ý kiến của Ủy ban gửi đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, kỳ họp thứ tám.

đ) Tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội

Thường trực Ủy ban đã cử thành viên tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các hoạt động giám sát khác như tham gia các Đoàn giám sát: “Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010”...

3. Các hoạt động khác

a) Tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ họp thứ sáu của Quốc hội đến nay, Thường trực Ủy ban đã tổ chức tiếp nhận 273 đơn, thư của công dân gồm 84 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, 73 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, 116 đơn, thư thuộc lĩnh vực phụ trách của các cơ quan khác.

Thường trực Ủy ban đã chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật, làm thủ tục chuyển Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giải quyết 85 đơn thư. Đến hết tháng 9/2010, Thường trực Ủy ban đã nhận được báo cáo giải quyết đối với 12 đơn thư, trong đó có 05 vụ việc đã được xem xét, giải quyết đúng pháp luật, còn lại các vụ việc khác đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Thường trực Ủy ban đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, trả lời một số vụ việc khiếu nại kéo dài của công dân, chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại.
b) Hoạt động đối ngoại

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2010, Ủy ban đã tổ chức hai đoàn đi thăm và làm việc tại Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa Quốc hội nước ta với Quốc hội các nước; đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu vai trò của Quốc hội các nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định chính sách quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang; kinh nghiệm tổ chức và hoạt động bảo vệ thông tin bí mật nhà nước… Các chuyến thăm và làm việc của các đoàn công tác đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra; nghiên cứu được kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật và giám sát của Ủy ban. Kết thúc các chuyến công tác, đoàn công tác đã báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Dự kiến trong tháng 12/2010, Ủy ban sẽ tổ chức đoàn đi thăm và làm việc với Ủy ban tương ứng của Quốc hội Căm-pu-chia.

Thường trực Ủy ban đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Đối ngoại, các cơ quan của Quốc hội tiếp và làm việc với một số đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chỉ đạo Vụ Quốc phòng và An ninh tổ chức đón Vụ Quốc phòng và An ninh (Văn phòng Quốc hội) Lào sang thăm Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước.
Ngoài ra, Thường trực Ủy ban còn cử thành viên tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác của Quốc hội.

c) Tiến hành tổng kết hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII
Theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban đang chuẩn bị tổng kết hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ. Theo tiến độ dự kiến, tháng 11/2010 Ủy ban sẽ tiến hành tổng kết. Kết quả tổng kết Ủy ban sẽ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng 11/2010 và báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ chín (tháng 3/2011).

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Năm 2011 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và khóa XIII. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thế giới và trong nước, Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự kiến sẽ tập trung thực hiện một số công việc chính sau:

1. Hoạt động lập pháp

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị dự án Luật cơ yếu để trình Quốc hội thông qua khi đủ điều kiện (dự kiến tại kỳ họp thứ chín, tháng 3/2011);
- Tổ chức thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua (nếu năm 2010 chưa thực hiện được);

- Chủ động nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và các dự án luật khác khi có yêu cầu.
- Tham gia phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, chuẩn bị và tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các dự án phối hợp thẩm tra.

2. Hoạt động giám sát

- Thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định như giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; giám sát việc thực hiện pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2011; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách v.v…

- Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm an ninh, trật tự trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tổ chức giám sát chuyên đề “việc thi hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chế độ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân”.
- Thực hiện và tham gia các hoạt động giám sát khác theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Hoạt động đối ngoại 
- Dự kiến Ủy ban sẽ tổ chức 02 đoàn công tác đi thăm và làm việc tại một số nước (01 Đoàn đi Châu Âu, 01 Đoàn đi Châu Á. Ủy ban sẽ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định nước cụ thể) nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại của Quốc hội, của Ủy ban và nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi một số nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Ủy ban.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Đối ngoại đón và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào, Ủy ban tương ứng của Quốc hội Căm-pu-chia hoặc Thái Lan; phối hợp, tham gia thực hiện các hoạt động đối ngoại khác theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
4. Ngoài các hoạt động chủ yếu trên, Ủy ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2010, dự kiến chương trình hoạt động năm 2011 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
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